
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ /LIST OF DONORS
Thời gian: Quý III năm 2020/Duration: Quarter III, 2020

STT Tên nhà tài trợ/Name of donor
Số tiền/ Amount 

of money
 (VND)

Ngày ủng hộ
/Date Mục đích ủng hộ/Purpose of donation

1 Nguyễn Thanh Tùng 1.000.000 7/1/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
2 Tô Thị Minh Nguyệt 10.000.000 7/2/2020 Tài trợ cho hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ
3 Tùng, Linh, Nam và Hà 1.900.000 7/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
4 Hoàng Việt Thắng 2.000.000 7/3/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
5 Trần Thị Hải Hà 2.000.000 7/4/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
6 Vũ Vân Dung 200.000 7/4/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
7 Vũ Kim Trung 100.000 7/6/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
8 Bắc Á Bank CN Gia Lâm 6.600.000 7/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
9 Bắc Á Bank CN Hưng Yên 3.200.000 7/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
10 Bắc Á Bank CN Lạng Sơn 400.000 7/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
11 Bắc Á Bank CN Đà Lạt 1.800.000 7/8/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
12 Bắc Á Bank CN Thái Bình 4.400.000 7/8/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
13 Khối Nhân sự Bắc Á Bank 1.000.000 7/8/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
14 Nguyễn Chí Tuệ 173.000 7/9/2020 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
15 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 7/9/2020 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
16 Bắc Á Bank CN Cầu Giấy 12.000.000 7/9/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
17 Bắc Á Bank CN Cần Thơ 800.000 7/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
18 Bắc Á Bank CN Khánh Hòa 4.600.000 7/13/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
19 Bắc Á Bank CN Đông Anh 8.800.000 7/13/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
20 Bắc Á Bank CN Hàng Đậu 1.800.000 7/13/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
21 Nguyễn Hải Yến - Bắc Á Bank 150.000.000 7/13/2020 Tài trợ chung cho Quỹ
22 ANN NT 156.000 7/13/2020 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
23 Bắc Á Bank CN Thái Nguyên 6.600.000 7/14/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
24 Bắc Á Bank CN Bà Rịa Vũng Tàu 2.000.000 7/14/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
25 Madam Thái Hương 482.900.000 7/15/2020 Tài trợ chung cho Quỹ
26 Bắc Á Bank CN TP Hồ Chí Minh 5.600.000 7/16/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
27 Nhà tài trợ ẩn danh 48.540.000 7/16/2020 Tài trợ chung cho Quỹ



28 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 7/16/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
29 Trần Minh Tây 200.000 7/17/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
30 Nhà tài trợ ẩn danh 1.700.000 7/17/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
31 Phạm Thanh Nga 1.700.000 7/17/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
32 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 7/20/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
33 Vũ Thiện Sĩ 200.000 7/20/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
34 Nguyễn Văn Thanh 300.000 7/20/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
35 Nguyễn Duy Hưng 3.000.000 7/21/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
36 Thái Doãn Năm 5.000.000 7/21/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
37 Bắc Á Bank CN Bình Định 2.600.000 7/21/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
38 Nhóm Mật ong hoa rừng 6.800.000 7/21/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
39 Công ty TNHH Mía đường Nghệ An 200.000.000 7/21/2020 Tài trợ chương trình tặng quà cho học sinh đầu năm học mới
40 Bắc Á Bank 200.000.000 7/21/2020 Tài trợ dự án làm phim về môi trường
41 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 7/21/2020 Tài trợ chung cho Quỹ
42 Nhà tài trợ ẩn danh 1.000.000 7/21/2020 Tài trợ chung cho Quỹ
43 Nguyễn Thị Vân Hồng 3.400.000 7/22/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
44 Thái Doãn Hạnh và Đặng Anh Tuấn 600.000 7/22/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
45 Đào Đức Vinh 5.000.000 7/22/2020 Tài trợ chương trình Ươm mầm tài năng
46 Đinh Kim Huệ 200.000 7/23/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
47 Bắc Á Bank CN Quảng Bình 1.000.000 7/23/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
48 Đinh Trọng Lịch 500.000 7/24/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
49 Khối nguồn vốn Bắc Á Bank 3.600.000 7/29/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
50 Bùi Thu Hà 118.000 7/30/2020 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
51 Ngô Minh Hải 500.000 7/31/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
52 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 8/3/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
53 Lý Thị Oanh và Phạm Thị Thư 1.700.000 8/4/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

54 Nhà tài trợ ẩn danh 90.000 8/5/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

55 Bắc Á Bank CN Bình Định 200.000 8/5/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

56 Bắc Á Bank CN Hà Nội 315.000 8/5/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

57 Bắc Á Bank CN Hà Giang 1.600.000 8/5/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
58 Madam Thái Hương 300.000.000 8/5/2020 Tài trợ chung cho Quỹ



59 Võ Thị Huyền My 360.000 8/5/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

60 Trung tâm kinh doanh Bắc Á Bank 220.000 8/5/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

61 Bắc Á Bank CN Gia Lâm 2.070.000 8/5/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

62 Bắc Á Bank CN Bình Dương 6.400.000 8/5/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

63 Đặng Thị Thanh 1.170.000 8/5/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

64 Đàm Hồng Loan 720.000 8/6/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

65 Nguyễn Chúc Quỳnh 1.530.000 8/6/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

66 Bùi Trung Trực - Bắc Á Bank 3.800.000 8/6/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
67 Bắc Á Bank CN Hà Giang 1.800.000 8/6/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
68 Đặng Quang Thuận 200.000 8/6/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
69 Nguyễn Thị Thúy An 200.000 8/6/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
70 Trần Thị Như Trang 200.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
71 Bé Minh Khôi và Lam Ngọc 3.400.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
72 Trương Quốc Bảo 1.700.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

73 CN HA NOI PTD THUY 315.000 8/7/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

74 Trung tâm kinh doanh Bắc Á Bank 10.000 8/7/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

75 Nhà tài trợ ẩn danh 1.700.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
76 Nhà tài trợ ẩn danh 1.700.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
77 Nguyễn Hồng Phương 1.700.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
78 Nguyễn Bảo Lâm 50.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
79 Đinh Thị Mai Phương 1.700.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
80 Vũ Ngọc Hiển 300.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
81 Hồ Thị Vinh 1.700.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
82 Hà Hiếu 100.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
83 Ngọc 100.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

84 Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH 1.440.000 8/7/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

85 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn



86 Hoàng Việt Thắng 1.700.000 8/7/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
87 Bắc Á Bank CN Vĩnh Phúc 11.600.000 8/8/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
88 Đặng Minh Giáp 1.700.000 8/8/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
89 Đào Thái Tư 1.700.000 8/8/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
90 Nhà tài trợ ẩn danh 1.700.000 8/8/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
91 Nhà tài trợ ẩn danh 500.000 8/8/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

92 Nhà tài trợ ẩn danh 360.000 8/9/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

93 Lee Nguyễn 1.700.000 8/9/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
94 THS ORGANIC DAIRY FARM 5.650.000 8/10/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
95 Nguyễn Quốc Toản 1.700.000 8/10/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
96 Phạm Lê Trúc Linh 200.000 8/10/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
97 Nguyễn Xuân Khoa 1.700.000 8/10/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
98 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 8/10/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
99 Lê Giang 300.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

100 Bắc Á Bank CN Long An 1.440.000 8/11/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

101 Lê Quỳnh Hoa 500.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
102 Nguyễn Hữu Thanh 500.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
103 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
104 Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH 500.000.000 8/11/2020 Tài trợ chương trình Một triệu lá cờ cùng ngư dân bám biển
105 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
106 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
107 Vũ Thị Việt Hà 200.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
108 Trần Hương Giang 1.700.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

109 Ban dự án Bắc Á Bank tại Nghệ An 900.000 8/11/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

110 Nguyễn Thị Khánh Thảo 200.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
111 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
112 Nhà tài trợ ẩn danh 50.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
113 Nhà tài trợ ẩn danh 500.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
114 Phạm Thị Tố Loan 100.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
115 Trần Thị Minh Phương 1.700.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn



116 Quản lý kỹ thuật trang trại bò sữa số 4 
- Công ty CP Sữa TH 3.400.000 8/11/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

117 Nhà tài trợ ẩn danh 500.000 8/12/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
118 Nguyễn Huyền Anh 1.700.000 8/12/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
119 Phan Nhật Tính 17.000.000 8/12/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

120 Bắc Á Bank CN Gia Lâm 990.000 8/12/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

121 Nguyễn Thị Thu Hương 1.700.000 8/12/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

122 Lưu Thị Hải Châu 315.000 8/12/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

123 Quách Thanh Tùng 180.000 8/12/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

124 Trần Lan Anh 1.700.000 8/12/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

125 Trần Hồng Điệp 1.080.000 8/12/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

126 Trần Thị Như Trang 1.440.000 8/13/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

127 Hoàng Thị Lan Anh 720.000 8/13/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

128 Mai Nguyễn Huế 1.440.000 8/13/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

129 THFC 360.000 8/13/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

130 Nguyễn Thị Anh Tú 180.000 8/13/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

131 Chị Yến RD 540.000 8/13/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

132 Công ty CP Chứng khoán Việt 3.600.000 8/13/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

133 Phòng tài chính miền Nam 540.000 8/14/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

134 Nguyễn Hà Vy 52.000 8/14/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

135 Trung tâm kinh doanh Bắc Á Bank 810.000 8/14/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

136 Công ty CP Quản lý đầu tư Quốc tế 675.000 8/14/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

137 Khối Marcom Bắc Á Bank 8.150.000 8/14/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn



138 Nguyễn Minh Hoàng 630.000 8/14/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

139 Linh HR THFC 2.070.000 8/15/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

140 PGD Đại La 180.000 8/17/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

141 Bắc Á Bank CN Đà Lạt 1.350.000 8/17/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

142 Ban Kiểm toán nội bộ Bắc Á Bank 2.277.000 8/17/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

143 Bắc Á Bank CN Thái Hà 5.850.000 8/18/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

144 Tổ trợ lý thư ký Văn phòng TGĐ Bắc 
Á Bank 1.530.000 8/18/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 

service của TH School 

145 Đinh Cao 39.600.000 8/19/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

146 Bắc Á Bank CN Vĩnh Phúc 18.090.000 8/19/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

147 Công ty TNHH Mai Ảnh 540.000 8/20/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

148 Bắc Á Bank CN Hà Nam 2.430.000 8/20/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

149 Bắc Á Bank CN Long An 2.160.000 8/20/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

150 BD TRUEMART 4.860.000 8/20/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

151 CTY Y TE VA GIAO DUC TH 9.810.000 8/20/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

152 THMF 12.600.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

153 Vũ Thành Lập 720.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

154 Nguyễn Thị Xuân Trang 360.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

155 Lê Minh Tuấn 90.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

156 Công ty TH 990.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

157 Đỗ Viết Giáp 20.880.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 



158 Bắc Á Bank CN Quảng Ninh 12.600.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

159 Phòng CNTT THFC 720.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

160 Hoa - Dược liệu TH 945.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

161 THFC 900.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

162 Linh Ban pháp chế Bắc Á Bank 3.060.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

163 Phạm Thị Duyên 720.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

164 Trương Công Trứ 1.080.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

165 THMF 270.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

166 NHI TIEN 360.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

167 A HUNG KHOI CNTT 2.430.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

168 Nhà tài trợ ẩn danh 1.080.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

169 Trần Thùy Dương 450.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

170 Đặng Thị Phương Loan 360.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

171 CONG TY HNCIT 9.540.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

172 HIEN PHONG KY THUAT THMF 810.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

173 Nhà tài trợ ẩn danh 1.080.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

174 Đặng Anh Tuấn 135.000 8/21/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

175 Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Tháng 
Năm 37.845.000 8/22/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 

service của TH School 

176 Công ty CP Quốc Tế Asean 2.340.000 8/23/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

177 Công ty phát triển chăn nuôi giống gia 
súc 2.970.000 8/24/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 

service của TH School 



178 Nhà tài trợ ẩn danh 405.000 8/25/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

179 CHI BINH TH HA GIANG 2.160.000 8/25/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

180 Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH 1.800.000 8/25/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

181 NGUYEN XUAN HUNG 95.000 8/25/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

182 GREEN TECH 5.625.000 8/26/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

183 TH School 17.235.000 8/26/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

184 BO PHAN LOGISTICS FARM 9.000.000 8/26/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

185 BD Truemart 720.000 8/27/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

186 Khối Marcom Bắc Á Bank 23.625.000 8/27/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

187 TIEN BANH CHI YEN TALENT 1.440.000 8/27/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

188 Lê Đức Cương 1.485.000 8/27/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

189 Huỳnh Như Nguyệt 1.080.000 8/28/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

190 Trần Hương Giang 2.500.000 8/31/2020 Tài trợ chung cho Quỹ
191 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 9/1/2020 Tài trợ chung cho Quỹ
192 Trần Hồng Điệp 156.000 9/4/2020 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất

193 Chị Thảo 360.000 9/11/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

194 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 9/13/2020 Tài trợ chung cho Quỹ

195 Thảo 80.000 9/15/2020 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất

196 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 9/15/2020 Tài trợ chung cho Quỹ

197 Vũ Thị Hồng Nhung 1.524.000 9/15/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 



198 Nguyễn Hải Giang 360.000 9/17/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

199 Công ty Dai-ichi Life 5.000.000 9/17/2020 Tài trợ chung cho Quỹ

200 Văn phòng trợ lý TGĐ Bắc Á Bank 360.000 9/18/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

201 Bắc Á Bank CN Kim Liên 720.000 9/18/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

202 MAI VAN 880.000 9/22/2020 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất

203 Trịnh Đăng Tuấn 1.700.000 9/22/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

204 Trần Thị Như Trang 2.160.000 9/25/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 

205 Đỗ Hải Quân 800.000 9/25/2020 Tài trợ Trung tâm Hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ và Quỹ Community 
service của TH School 206 Huyền Anh 500.000 9/26/2020 Tài trợ 4 trẻ mồ côi ở Quảng Ninh

207 Trần Thị Thương 1.000.000 9/27/2020 Tài trợ 4 trẻ mồ côi ở Quảng Ninh
208 Vũ Thanh Thủy 1.000.000 9/27/2020 Tài trợ 4 trẻ mồ côi ở Quảng Ninh
209 Nguyễn Thu Cúc 2.000.000 9/28/2020 Tài trợ 4 trẻ mồ côi ở Quảng Ninh
210 Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH 240.000.000 9/30/2020 Tài trợ chung cho Quỹ

TỔNG 2.654.431.000


